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MAU NHAN DAN TREN LO 100 mi 
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ố
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ô 
SX

: 

N
S
X
:
 

H
D
:
 

THÀNH PHAN: Cho 10ml siro: 
R, THUỐC KEBON WHO - GMP Dextromethorphan HBr .... 

Clorpheniramin maleat 
ERIC sie occntcnsess cave svegeerecsiar iss -......... vớ TÔ ml 

CHỈ ĐỊNH: 
- Giảm ho do kích ứng nhe hong và phé quản khi bị cảm lạnh 
- Giảm các triệu chứng do viêm mũi dị ứng hoặc dị ứng 

Dextromethorphan hydrobromid ioe ip eset 
Clorpheniramin maleat +Ngửa, chảy nước mắt. 

+Hắtxi. 
+ Ngứa mũi hoặc cổ họng 
Cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: 
Xemtrong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 
BẢO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
SDK: 

TIEU CHUAN: TCCS. 

Siro CTCP DƯỢC PHAM TRUNG ƯƠNG 2 
9 Trần Thanh Tông - Q.Hai Ba Trưng - Ha Nội - Việt Nam 

@ Sản xuất tại: 
DOPHARMA Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam Lọ 100ml 
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‘TUSSIO LERGIG 

100ml 

MAU HỘP 1 LO 100 mi 
(TỶ LỆ 80%) 

SÍ THUONG MẠI 
*Ì pƯợc PHAM 

WHO - GMP R, THUỐC KE DON 

TUSSIO LERGIC 
Dextromethorphan hydrobromid 

Clorpheniramin maleat 

@ DOPHARMA 

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG: 
- Không dùng quá 4 liều trong khoảng 

WHO - GMP l THUỐC KÉ ĐƠN 

TUSSIO LERGIC 
Dextromethorphan hydrobromid 

Clorpheniramin maleat 
thời gian 24 giờ. 

| 
Người lớn và 20 mi/lan, 

trẻ em từ 12 tuổi mỗi 6 giờ 

Trẻ em từ 6 10 ml/lần, 
đến 11 tudi mỗi 6 gid 

ữ ï Không 
Trẻ em dưới 6 tuổi được dũng 

BẢO QUẢN: 
Nơi khõ, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh 
sang. 

SDK: 
TIEU CHUAN: TCCS. 

DE XA TAM TAY CUA TRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DUNG 

NSX: 

Số lô SX: 

HD: 

@ DOPHARMA 

THÀNH PHAN: Cho 10 mlsiro: 
Dextromethorphan HBr-.... ¬ 

Clorpheniramin maleat 
TREC cas ase isi 
CHỈ ĐỊNH: 
- Giảm ho do kích ứng nhẹ họng va phế 
quản khi bị cảm lạnh. 
- Giảm các triệu chứng do viém mũi dj 

ứng hoặc dị tng đường hô hấp trên 
khác như: 
+ Số mũi 
+ Ngứa, chảy nước mắt. 
+Hatxi. 
+ Ngứa mũi hoặc cổ họng. 
Chống chỉ định và các thông tin 
khác: 

Xem trong to hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 
9 Trần Thánh Tông - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam 

Sản ruất tại: 
L8 2T, KCN Quang Minh - Mã Linh - Hà Nội - Viet Nam 
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THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM 

MẪU NHÃN DAN TREN LO 150 ml 
N
S
X
:
 

RR THUỐC KE DON THANH PHAN: Cho 10mlsiro: 
Dextromethorphan HBr............................................ 15mg 
Clorpheniramin maleat................................................ 2mg 
Tả dược . vđ 10 ml 

CHỈ ĐỊNH: 
-Giam ho dokich ung nhẹ họng và phé quản khi bị cảm lạnh 
~ Giảm các triệu chứng do viêm mũi dị ứng hoặc dị ửng 

Dextromethorphan hydrobromid ela, | 
. . ut 

Clorpheniramin maleat + Ngớe, chảy nước mắt | 
+Hi 

+ Ngữamũihoặc cổ hong 
Cách dùng, chống chỉ dinh vả các thong tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
BẢO QUAN: Nơi khõ, nhiệt độ dưới 30°C, tranh ánh sáng. 
SDK: 
TIÊU CHUAN: TCCS. 

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 
9 Trần Thánh Tông - Q.Hai Bà Trung - Ha Nội - Việt Nam 
Sản xuất tai: 
Lô 27, KCN Quang Minh - Mẽ Linh - Ha Nội - Việt Nam 
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TUSSIO LERGIC 

MẪU HỘP 1 LỌ 150 mi 
(Tỷ lệ 75%) 

THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM 

R, THUỐC KE DON WHO - GMP 

TUSSIO LERGIC 
Dextromethorphan hydrobromid 

Clorpheniramin maleat 

@ DOPHARMA 

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG: 
~ Không dùng quả 4 liều trong khoảng 
thời gian 24 giờ. 

Người lớn và 20 miflan, 
trẻ em tir 12 tuổi mỗi 6 giờ 

Trẻ em từ 6 10 milan, 
đến 11 tuổi mỗi 6 giờ 

Trẻ em dưới 6tuôi | _„ Không 
được dùng 

BẢO QUẢN: 
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. tránh ảnh 
sáng. 
SDK: 
TIEU CHUAN: TCCS. 

ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

NSX: 

TRƯỚC KHI DUNG 

Số lô SX: 

R, THUỐC KE BON WHO - GMP 

TUSSIO LERGIC | 
Dextromethorphan hydrobromid 

Clorpheniramin maleat 

@ DOPHARMA 

THÀNH PHAN: Cho 10 mi siro: 
Dextromethorphan HBr ... a 
Clorpheniramin maleat ... 

CHỈ ĐỊNH: 
~ Giảm ho do kích ứng nhẹ họng và phế 
quản khi bị cảm lạnh. 
~ Giảm các triệu chứng do viêm mũi dj 
ứng hoặc dị ửng đường ho hap trên 
khác như: 
+ Số mũi 
+ Ngứa, chảy nước mắt. 
+ Hấtxì. 
+ Ngửa mũihoặc cổ họng. 
Chống chỉ định và các thông tin 
khác: 
Xem trong từ hướng dẫn sử dụng thuốc. 
kèm theo. 

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 
9 Trần Thênh Tông - (Hai Ba Trưng - Hà Nội - Vật Nam 

Sản ri lại 
L627, KCN Quang Minh - Mé Linh - Hà Nội - Việt Nam. 
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MAU TG HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TH 
(MẶT TRƯỚC) 

1. TÊN THUỐC: 

ˆ TISIIERPI 
2. CÁC DẤU HIỆU LUU Ý VÀ KHUYEN CÁO KHI DUNG 

THUỐC: 
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

THUỐC NAY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC 
3. THANH PHAN CÔNG THỨC THUỐC: 
Mỗi 10ml siro chứa: 
Thành phan dược chat 
Dextromethorphan hydrobromid.........................-..... 15mg 

Clorpheniramin maleal.................................cc. cà... 2mg 

Thành phan tá dược vừa đù....................c co 0e 10 ml 
Bao gồm: Acid citric monohydrat, natri citrat dihydrat, 
sucralose, glycerin, propylen glycol, sorbitol 70%, hương cam 

lỏng, tartrazin, natri benzoat, nước tinh khiết. 

4. DẠNG BẢO CHẾ: Dung dich trong, lỏng sánh, mau vàng, 
mùi thơm, vị ngọt, hơi đăng, được đóng trong lọ thủy tinh. 

5.CHỈ ĐỊNH: 
- Giảm ho do kích ứng phe họng va phê quản khi bị cảm lạnh. 

- Giảm các triệu chứng do viêm mũi dị ứng hoặc dị ứng đường 
hô hắp trên khác như: 
+ Số mũi 
+ Ngứa, chảy nước mat 
+ Hát xì. 
+ Ngứa mũi hoặc cổ họng. 

6. CÁCH DUNG VA LIEU DUNG: 
-Khéng dùng quá 4 liều trong khoảng thời gian 24 giờ. 

Tuôi tac Liều 
Người lớn và trẻ em tir 12 tuổi | 20 min, mỗi 6 giờ 

Trẻ em từ 6 đến 11 tudi 10 ml/lần, mỗi 6 giờ 

Không được dùng Trẻ em dưới 6 tudi | 

7. CHONG CHỈ ĐỊNH: 
- Bệnh nhân nhạy cảm với bat cứ thành phan nao của thuốc. 
- Đề an thần một đứa trẻ hoặc làm cho một đứa trẻ buồn ngủ, 
+ Bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế monoamin oxidase 
(IMAQ) (một số loại thuốc điều trị tram cảm, tâm thần, điều 
chỉnh cảm xúc hoặc bệnh Parkinson) hoặc trong 2 tuần sau 
khi ngừng thuốc IMAO 
8. CẢNH BẢO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 
Thận trọng khi sử dụng nêu: 
- Khó đi tiêu do phi đại tuyên tiền liệt. 

- Bệnh tăng nhãn ap. ì 

~ Ho kèm theo nhiều đờm (chất nhay). 
- Bệnh nhân có van đề về hô hap, ho mãn tính kéo dài hoặc 
xảy ra khi hút thuốc, hen suyễn, viêm phế quản mãn tinh hoặc 
khí phế thũng. 
- Đang sử dụng các loại thuốc có tác dụng an than. 
- Bệnh nhân đang có chế độ ăn hạn chê natri. 

Khi sử dụng sản phẩm này: 

- Không dùng quá liều khuyến cáo. 
- Có the gây buồn ngủ rõ rệt. 
- Có thé bị kích thích, đặc biệt là ở trẻ em. 

- Nếu cơn ho kéo dài hon 07 ngày, hoặc kèm theo sốt, phát 
ban hoặc nhức đầu dai dang. Dừng thuốc và hỏi ý kién bác sĩ. 

9. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON 
BÚ: 
Sử'dụng thuốc cho phụ nữ có thai: 
Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên 
dùng thuốc nễu lợi ich vượt trội so với nguy cơ. 
Sử dụng thuốc cho phụ nữ'cho con bú: 

Cân nhắc giữa lợi ich và nguy cơ. Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi 

sử dụng thuốc. 

10. ANH HUGNG CUA THUỐC LÊN KHẢ NANG LAI XE, 
VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
Sử dụng thuốc có thể gây ra buồn ngủ. Thận trọng khi lái xe 
hoặc vận hành máy móc. 

11. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC: 
- Các thuốc ức chế monoamine oxidase (IMAO) và các chất 
chống tram cảm 3 vòng có thé làm kéo dai, tăng tác dụng 
anticholinergic và tac dụng an than của thuốc kháng histamin. 
- Đồ uỗng có côn, rượu và thuốc an thần có thé làm tăng tác 
dụng an thần của thuốc kháng histamin, làm tăng buồn ngủ. 

12. TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC (ADR) 
- Clorpheniramin maleat 
Thường gặp, ADR > 1/100 
Hệ TKTW: Ngủ gà, an than. 
Tiêu hóa: Khô miệng. 

Hiễm gặp, ADR < 1/1000 
Toàn than: Chóng mat. 

Tiêu hóa: Buồn nôn. 
-Dextromethorphan hydrobromid 

Thưởng gặp, ADR >1/100 
Toàn thân: Mét mỏi, chóng mat. 
Tuần hoàn: Nhịp tim nhanh. 
Tiêu hóa: Buén nôn 
Da: Đỏ bừng 
Ít gặp, 1⁄1000<ADR < 1/100 
Da: Nồi mày đay. 
Hiém gap, ADR <1/1000 
Da: Ngoại ban 

Thinh thoảng thấy buôn ngủ nhẹ, rồi loạn tiêu hoa. Hanh vi ky 
quặc do ngộ độc, ức chế hệ thần kinh trung ương và suy hô 
hap có thé xảy ra khi dùng liều quá cao. 

https://trungtamthuoc.com/



MAU TO HUGNG DAN SU DUNG 
(MAT SAU) CỔ PHẨN „ 

ONG MAI DUC PHAM 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phan 

ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

13. QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: 
- Quá liều Dextromethorphan hydrobromid: Buồn nôn, nôn, 
buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái 

tê mẽ, ảo giác, mắt diéu hòa, suy hd hp, co giật (thường xảy 
ra với trẻ em). 
Cách xử trí: Điều trị hỗ trợ, dùng Naloxon 2 mg tiêm tinh 

mach, cho dùng nhắc lại nêu can tới tổng liều 10 mg. 
- Quá liễu Clorpheniramin: Ngủ nhiều, kích thích nghịch 
thường hệ thần kinh trung ương, loạn tâm thần, cơn động 

kinh, ngừng thở, co giat, tác dụng kháng muscarin, phan ứng 

loạn trương lực và truy tim mạch, loạn nhịp. 

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống 

(cần chu ý đặc biệt đến chức năng gan, thận, hd hap, tim và 
cân bằng nước, điện giải). Rửa dạ day, gây nôn bằng siro 
ipecacuanha, sau đó cho dùng than hoạt và thuốc tay dé hạn 
chế hấp thu. Trong trường hợp hạ huyết áp va loạn nhịp cần 
được điều trị tích cực. Có thể điều trị co giật bằng tiêm tĩnh 
mach diazepam hoặc phenytoin. Có thé truyền mau trong 

những ca nặng. 

14. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: 
~Dextromethornhan hydrobromid: 

Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác 

dụng lên trung tâm ho ở hành não. Mặc dù cấu trúc hóa học 
có liên quan đến morphin, nhưng dextromethorphan không 

có tác dụng giảm đau va nói chung rat it tác dụng an than. 

Dextromethorphan được dùng giảm ho do kích thích nhẹ ở 

phế quản và họng như cảm lạnh thông thường hoặc hit phải 
các chất kích thích. Dextromethorphan có hiệu quả nhất 

trong điều trị ho man tính, không có dom. Thuốc thường 
được dùng phối hợp với nhiều chất khác trong điều trị triệu 
chứng đường hô hấp trên. Thuốc không có tác dụng long 
dom. Hiệu lực của dextromethorphan tương đương với hiệu 

lực của codein trong điều trị ho mạn tính. So với codein, 

dextromethorphan it Ay tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hơn. 

Với liều điều trị, tac dung chống ho của thuốc kéo dải được 5 - 
6 giờ. Độc tính tháp, nhung với liều rất cao có thé gây ức chế 
hệ thần kinh trung ương. 
-Clarpheniramin maleat: 

Clorpheniramin maleat là thuốc kháng histamin thé hệ thứ 
nhất, an thần trung binh nhưng cũng có thé kích thích nghịch 
thường, đặc biệt ở trẻ nhỏ va kháng muscarin, Như hầu hết 
các kháng histamin khac, clorpheniramin làm giảm hoặc làm 
mắt các tác dụng chinh của histamin trong cơ thé bằng cách 
cạnh tranh phong bề c2 đảo ngược histamin ở các thụ thé H1 
ở các mô trên đường tiêu hóa, thành mach và đường hô hap. 
Thuốc không làm mắt hoạt tinh của histamin hoặc ngăn cản 

tổng hợp hoặc giải phóng histamin, 

4% ¬ ; 

5 ONG - 1 
15. ĐẶC TÍNH DƯỢC DONGH 
- Daxtromethorphan hydrobromid: 

Dextromethorphan được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa 

vả có tác dụng trong vòng 15 - 30 phút sau khi uống, kéo dài 
khoảng 6 - 8 giờ (12 giờ với dạng giải phóng chậm). Thuốc 
được chuyển hóa ở gan va bài tiết qua nước tiêu dưới dạng 
không đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số đó có 
dextrorphan cũng có tac dụng giảm ho nhẹ. 
- Clorpheniramin maleat: 

Clorpheniramin maleat hấp thu tốt nhưng tương đối chậm vì 
thuốc chuyển hóa nhiều ở niêm mạc đường tiêu hóa và 
chuyển hóa bước đầu ở gan, xuất hiện trong huyết tương 
trong vòng 30-60 phúi. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt 
được trong khoảng 2,5 đến 6 giờ sau khi uống. Sinh khả 
dụng thấp, đạt 25-50%. 
Khoảng 70% thuốc nay trong tuân hoàn liên kết với protein. 
Thể tích phân ba khoảng 2,5 — 3,2 lit/kg (người lớn) và 3,8 

lit/kg (trẻ em). 
Clorpheniramin maleat chuyển hóa nhanh và nhiều. Các 

chất chuyển hóa gồm có desmethyl - didesmethyl- 
clorpheniramin vả một số chất chưa được xác định, một hoặc 
nhiều chất trong số đó có hoạt tinh. Nỗng độ clorpheniramin 
trong huyết thanh không tương quan đúng với tác dụng 

kháng histamin vi con một chất chuyển hóa chưa xác định 
cũng có tác dụng. Thời gian tác dụng của thuốc kéo dài từ 4-6 
giờ. 
Thuốc được bài tiết chủ yếu qua nước tiêu dưới dạng không 
đổi hoặc chuyên hóa, sự bài tiết phụ thuộc vào pH và lưu 
lượng nước tiểu. Chỉ một lượng nhỏ được thay trong phân. 

Người lớn có chức nang gan thận bình thường thời gian ban 
thải của clorpheniramin từ †2-43 giờ và đối với trẻ em từ 5,2- 

23,1 giờ. Ở người bệnh suy thận mạn, thời gian ban thải kéo 

dai tới 280-330 giờ. 

16. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Hộp 1 lọ 100 ml, hộp 1 lọ 150ml. 

47. DIEU KIỆN BAO QUAN, HAN DUNG, TIÊU CHUAN 

CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC: 
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ảnh 

sảng. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Không dùng quá thời hạn in trên bao bì. 
Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS. 

18. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẲN XUẤT: 

GÔNG TY cO PHAN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 
9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Ha Nội - VIỆT NAM 

ral Sản xuất tai: 
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - VIỆT NAM 

https://trungtamthuoc.com/
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